	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA

                  

Số:2947/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày  09  tháng  12  năm 2006


QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt chỉ tiêu vốn vay giải quyết
 việc làm năm 2006 của Thị xã Sơn La
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 


Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;


Căn cứ Thông tư liên tịch số 34/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT ngày 09 năm 12 năm 2006 của liên bộ: Lao động - TBXH, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và đầu tư về hướng dẫn một số điều của Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg ngày 05 tháng 04 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý, điều hành vốn cho vay của Quỹ quốc gia giải quyết việc làm;

Căn cứ Quyết định số 3999/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2005 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2006;
Xét đề nghị của Sở Lao động TBXH tại Tờ trình số 731/TTr-BCĐ ngày 15 tháng 11 năm 2006 về việc phê duyệt vốn vay giải quyết việc làm đợt 19,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao cho chủ dự án: Bà Đèo Thị Phương - Phó chủ tịch UBND phường Chiềng Lề - Thị xã Sơn La chỉ tiêu sử dụng vốn vay thuộc nguồn vốn thu hồi Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm Thị xã năm 2006, như sau:
- Số tiền cho vay : 335.000.000,00 đồng (Ba trăm ba lăm triệu đồng chẵn). 

- Số hộ: 29 hộ vay ( có danh sách 02 trang kèm theo ).
- Lãi xuất cho vay : 0,65 % tháng.

- Thời hạn cho vay:  + 24 tháng: 285.000.000,00 đồng. 




   + 36 tháng:   50.000.000,00 đồng.

- Phương án sử dụng tiền vay: Nuôi 3 con bò sinh sản; 88 con lợn nái; 4 con nhím; trồng, cải tạo, chăm sóc 9 ha cây ăn quả; mua máy móc thiết bị: 37 triệu đồng; Tạo việc làm cho 62 lao động.

Điều 2. Sở Lao động  - Thương binh xã hội, chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cho vay và thu hồi vốn theo quy định hiện hành, đảm bảo phát huy hiệu quả vốn vay.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở: Lao động - TBXH, Tài chính, Kế hoạch và đầu tư; Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; Chủ tịch UBND Thị xã Sơn la; Chủ dự án và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

	Nơi nhận:

- TT Tỉnh uỷ;

- TT HĐND tỉnh;

- TT UBND tỉnh ;

- Như Điều 3;

- Lưu : VT, KTTH, Huy Anh 12 bản.
	
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
(Đã ký) 

Nguyễn Ngọc Toa


DANH SÁCH HỘ VAY VỐN QUỸ QUỐC GIA VỀ VIỆC LÀM

(Kèm theo Quyết định số 2947QĐ-UB ngày 09 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh Sơn La)
ĐVT: Tr. đồng
	Stt
	Họ và tên
	Địa chỉ
	Số LĐ hiện có
	Đối tượng
	Số vốn hiện có
	Số vốn xin vay
	Kết quả xét duyệt

	
	
	
	
	
	
	
	Số vốn

duyệt
	Nội dung sử dụng
	Thời hạn
	Tạo VL và

thêm mới

	1
	Nguyễn Tú Anh
	Bản Lầu Phường Chiềng Lề
	4
	TVL
	5
	15
	14
	Nuôi 6 con lợn sinh sản
	24
	2

	2
	Lò Văn Trường
	Bản Lầu Phường Chiềng Lề
	3
	TVL
	8
	10
	10
	Nuôi 4 con lợn sinh sản
	24
	2

	3
	Lường Văn Phòng
	Bản Lầu Phường Chiềng Lề
	4
	TVL
	7
	10
	10
	Nuôi 4 con lợn sinh sản
	24
	2

	4
	Tòng Thị Xoan
	Bản Lầu Phường Chiềng Lề
	3
	TVL
	10
	10
	10
	Nuôi 4 con lợn sinh sản
	24
	2

	5
	Nguyễn Thị Lộc
	Tổ 1 Phường Chiềng Lề
	3
	TVL
	20
	15
	15
	Chăm sóc 0,3ha CAQ + ch/nuôi
	36
	3

	6
	Vũ Thị Phê
	Tổ 1 Phường Chiềng Lề
	2
	TVL
	10
	10
	10
	Nuôi 4 con lợn sinh sản
	24
	2

	7
	Tạ Thị Huyền
	Tổ2 Phường Chiềng Lề
	2
	TVL
	20
	15
	15
	Nuôi 6 con lợn sinh sản
	24
	2

	8
	Hà Thị Xuân
	Tổ 2 Phường Chiềng Lề
	3
	TVL
	10
	10
	10
	Nuôi 4 con lợn sinh sản
	24
	2

	9
	Khúc Thị Bàng
	Tổ 2 Phường Chiềng Lề
	3
	TVL
	5
	10
	10
	Mua máy nén khí, đồ SC xe máy
	24
	2

	10
	Nguyễn Thị San
	Tổ 2 Phường Chiềng Lề
	4
	TVL
	7
	10
	10
	Nuôi 4 con lợn sinh sản
	24
	2

	11
	Lò Thị Bích Ngọc
	Tổ 3 Phường Chiềng Lề
	3
	TVL
	10
	15
	10
	Cải tạo 2ha vườn CAQ + ch/nuôi
	36
	3

	12
	Trần Thị Dung
	Tổ 6 Phường Chiềng Lề
	4
	TVL
	12
	15
	15
	Nuôi 4 con lợn sinh sản
	24
	2

	13
	Nguyễn Thị Thuỷ
	Tổ 6 Phường Chiềng Lề
	1
	TVL
	5
	7
	7
	Mua tủ lạnh phục vụ SXKD  
	24
	2

	14
	Nguyễn Thị Luạ
	Tổ 6 Phường Chiềng Lề
	2
	TVL
	6
	15
	15
	Nuôi 6 con lợn sinh sản
	24
	2

	15
	Nguyễn Thị Hoà
	Tổ 6 Phường Chiềng Lề
	2
	TVL
	6
	10
	10
	Nuôi 4 con lợn sinh sản
	24
	2

	16
	Cao Thị Oanh
	Tổ 6 Phường Chiềng Lề
	4
	TVL
	10
	10
	10
	Mua máy sát thóc, lọc sạn
	24
	2

	17
	Bùi Thị Huệ
	Tổ 6 Phường Chiềng Lề
	2
	TVL
	3
	7
	7
	Nuôi 2 con lợn sinh sản
	24
	2

	18
	Trần Thị Bích
	Tổ 6 Phường Chiềng Lề
	4
	TVL
	5
	15
	15
	Nuôi 6 con lợn sinh sản
	24
	2

	19
	Đỗ Thị  Hiền
	Tổ 6 Phường Chiềng Lề
	2
	TVL
	5
	7
	7
	Nuôi 2 con lợn sinh sản
	24
	2

	20
	Nguyễn Thị Loan
	Tổ 6 Phường Chiềng Lề
	4
	TVL
	10
	10
	10
	Cải tạo 2,0ha vườn CAQ + ch/nuôi
	36
	3

	21
	Hoàng Thị Mai
	Tổ 7 Phường Chiềng Lề
	3
	TVL
	20
	10
	10
	Mua máy vi tính kinh doanh
	24
	2

	22
	Phạm Thị Thành
	Tổ 7 Phường Chiềng Lề
	4
	TVL
	10
	15
	15
	Nuôi 6 con lợn sinh sản
	24
	2

	23
	Nguyễn Thị Kiều Nga
	Tổ 7 Phường Chiềng Lề
	2
	TVL
	5
	15
	15
	Nuôi 3 con bò sinh sản
	24
	2

	24
	Vì Thị Dương
	Tổ 8 Phường Chiềng Lề
	2
	TVL
	20
	10
	10
	Nuôi 4 con lợn sinh sản
	24
	2

	25
	Nguyễn Đức Nam
	Tổ 9 Phường Chiềng Lề
	2
	TVL
	5
	10
	10
	Nuôi 4 con lợn sinh sản
	24
	2

	26
	Trần Thị Hồng
	Tổ 10 Phường Chiềng Lề
	4
	TVL
	10
	10
	10
	Trồng 2ha  CAQ + chăn nuôi
	36
	3

	27
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	Tổ 10 Phường Chiềng Lề
	2
	TVL
	10
	16
	15
	Nuôi 4 con Nhím sinh sản
	24
	2

	28
	Vì Thị Tiến
	Tổ 11 Phường Chiềng Lề
	2
	TVL
	5
	15
	15
	Nuôi 6 con lợn sinh sản
	24
	2

	29
	Phùng Thị Thanh Tâm
	Tổ 11 Phường Chiềng Lề
	5
	TVL
	5
	15
	15
	Nuôi 6 con lợn sinh sản
	24
	2

	
	Tổng cộng
	
	85
	
	264
	342
	335
	Nuôi 88 con lợn sinh sản
Nuôi 3 con bò sinh sản
Nuôi 4 con Nhím sinh sản
Trồng chăm sóc 9ha cây ăn quả
Mua MM thiết bị phục vụ SXKD
	
	62


